
 

 

       TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:                  /QĐ-NĐTĐ            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2023 

                             

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt định mức văn phòng phẩm năm 2023 
 

GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức 

ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-EVN ngày 12/12/2018 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam;  

Căn cứ nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm thực tế của các đơn vị; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt định mức tối đa các vật tư thông dụng thuộc văn phòng phẩm 

(VPP) của các đơn vị trong Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức năm 2023 theo phụ 

lục đính kèm. 

 Điều 2. Đây là định mức tối đa các vật tư thuộc văn phòng phẩm mà đơn vị có thể 

sử dụng trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong quá trình sử dụng, các đơn vị phải 

đảm bảo tinh thần triệt để tiết kiệm, chỉ sử dụng cho sản xuất và khi có nhu cầu thực tế. 

Các Phòng/ Phân xưởng báo cáo thực hiện định mức VPP hàng tháng của đơn vị mình 

(Theo mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Kế hoạch và Vật tư trước ngày 10 hàng tháng để 

theo dõi, tổng hợp. Phòng Kế hoạch và Vật tư báo cáo kết quả thực hiện định mức VPP 

của Công ty năm 2023 trước ngày 31/01/2024. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách 

nhiệm thực hiện theo Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:                                                      GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- BGĐ;                                                                 
- Lưu: VT, KHVT.                                                                
           

 

 

                                                         

                                                                                           Đỗ Thanh Tuyền 
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Phụ lục 

ĐỊNH MỨC VĂN PHÒNG PHẨM CÁC ĐƠN VỊ - NĂM 2023 

 

STT 
DANH MỤC VĂN 

PHÒNG PHẨM 
ĐVT 

SỐ LƯỢNG ĐỊNH MỨC 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 Băng keo 2 mặt 1cm cuộn        36,0         1,0         1,0         4,0    

2 Băng keo giấy 5p cuộn          6,0         1,0        2,0         3,0    

3 Băng keo simili cuộn        22,0        1,0         3,0         4,0    

4 Băng keo trong 5p cuộn        25,0         2,0         3,0         6,0       12,0  

5 
Băng keo trong 2 mặt siêu 

dính 
cuộn       19,0         1,0      

6 Bìa acco cái        85,0       10,0       15,0     100,0    

7 Bìa còng dày A4 cái      450,0         4,0       10,0       20,0       20,0  

8 Bìa còng mỏng A4 cái          2,0                      

9 Bìa kẹp trình ký đơn A4 cái      500,0         3,0         20,0         6,0  

10 Bìa hội nghị cái   1.000,0                     

11 Bìa hồ sơ 3 dây cái        60,0           5,0         5,0    

12 Bìa đóng tập (ram 100 tờ) ram          5,0         1,0         6,0         3,0    

13 Bìa đựng hồ sơ có nắp cái          5,0         5,0         5,0         5,0         5,0  

14 Bìa túi nylon đục lỗ xấp          1,0          1,0         2,0    

15 Bột giặt túi OMO nước Kg        42,0                    

16 Bột giặt Kg        30,0                  

17 Bút bi cây        80,0       15,0       30,0       60,0       90,0  

18 Bút chì gỗ cây          2,0         1,0         1,0         1,0         4,0  

19 Bút dạ tô màu  cây          4,0         2,0         3,0         5,0    

20 Bút lông acêtôn cây        22,0         1,0         2,0       16,0    

21 Bút lông viết bảng cây        30,0           3,0                     4,0  

22 Bút mực nước  cây          2,0                   

23 Bút xóa cái          5,0         1,0         3,0         2,0         4,0  

24 Cái bấm kim số 10 cái          5,0         2,0         2,0         2,0         2,0  

25 Cái bấm kim số 3 cái          1,0           1,0         1,0    

26 Cái bấm lỗ tròn cái          1,0           1,0         1,0    

27 Chai xịt phòng  Chai        44,0         1,0         1,0         1,0         2,0  

28 Cước xanh cái        10,0          

29 Dao rọc giấy cái          3,0         2,0         2,0         3,0    

30 Dây thun Kg          0,5             

31 Đồ đựng viết cái          1,0           1,0         1,0    

32 Đồ gỡ kim cái          2,0         1,0         3,0         1,0    

33 Đồ lau bảng cái        10,0                    

34 Giấy A5 trắng ram          5,0         1,0         5,0         1,0         6,0  

35 Giấy Ao tờ        20,0           

36 
Giấy For màu 80 A4 (500 

tờ) 
ram          1,0          5,0         1,0    

37 Giấy ghi chú xấp          5,0         1,0         5,0         4,0         3,0  
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STT 
DANH MỤC VĂN 

PHÒNG PHẨM 
ĐVT 

SỐ LƯỢNG ĐỊNH MỨC 

P1 P2 P3 P4 P5 

38 
Giấy in liên tục 1 liên A4-

240x279 
thùng             5,0    

39 Giấy in vi tính 3 liên A3 thùng          4,0                      

40 Giấy lau tay rút vuông lốc      315,0       20,0       20,0      20,0       20,0  

41 Giấy niêm phong  xấp          5,0                     

42 
Giấy Paper ONE 80 A3 

trắng 
ram          2,0                      

43 
Giấy Paper ONE 80 A4 

trắng 
ram     100,0       20,0       40,0       80,0       37,0  

44 Giấy Signhere hộp          5,0         2,0         9,0         8,0         3,0  

45 Giấy than xấp          1,0             

46 
Giấy vệ sinh cuộn lớn (lốc 

16 c) 
cuộn    240,0            6,0    

47 Gôm cục          2,0          3,0         2,0    

48 Hồ dán chai       18,0         1,0         4,0       18,0    

49 Kềm bấm lỗ giấy tròn cái          1,0         1,0         1,0         1,0    

50 Kéo cắt giấy cái          2,0         1,0         2,0         3,0        2,0  

51 Kẹp acco hộp          4,0           5,0         5,0    

52 Kẹp cánh bướm hộp        10,0         5,0       25,0       18,0    

53 Kẹp giấy hộp        10,0         3,0       25,0       14,0         5,0  

54 Khay đựng hồ sơ 3 tầng cái          1,0          1,0         1,0    

55 Kim bấm số 10 hộp        20,0         2,0       20,0       20,0    

56 Kim bấm số 23/13 hộp          1,0           1,0         1,0    

57 Kim bấm số 23/15 hộp          1,0           1,0         1,0    

58 Kim bấm số 23/17 hộp          1,0           1,0         1,0    

59 Kim bấm số 23/20 hộp          1,0           1,0         1,0    

60 Kim bấm số 23/8 hộp          1,0           1,0         1,0    

61 Kim bấm số 3 hộp          1,0           1,0         1,0    

62 Mica đóng bìa A4 ram          1,0           5,0         6,0    

63 Nước lau bảng chai          1,0         

64 Nước lau kiếng 1000 ml chai          2,0             1,0         2,0  

65 Nước lau sàn Lít        30,0         2,0         1,0         3,0       24,0  

66 Nước rửa ly Lít        24,0         

67 
Nước rửa tay Lifebouy 

750ml 
chai        24,0           12,0       14,0  

68 Nước rửa tay Lifebouy 4 L can        15,0         

69 Nước tẩy Lít        15,0         1,0         1,0         1,0         1,0  

70 
Nước tẩy rửa bồn cầu 1000 

ml 
chai        63,0             4,0       10,0  

71 Nước xả vải Comfort Lít        50,0         

72 Ruột bút bi cái        10,0         

73 Ruột viết chì bấm ống     2,0           1,0         2,0    
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STT 
DANH MỤC VĂN 

PHÒNG PHẨM 
ĐVT 

SỐ LƯỢNG ĐỊNH MỨC 

P1 P2 P3 P4 P5 

74 Bao nylon dạng cuộn cuộn        80,0         9,0         9,0       18,0       80,0  

75 Sáp thơm hộp        68,0          

76 Sổ ca rô lớn cái          1,0             4,0    

77 Sổ ca rô nhỏ cái        15,0          

78 Tập 100 trang  tập        12,0           5,0         9,0    

79 Tem dán TOMY xấp          9,0           8,0       20,0    

80 Thước nhựa 30 cm cái          2,0        1,0         1,0         1,0    

81 Viết bi đôi gắn bàn  cái          1,0           1,0           1,0  

82 Viết chì bấm  cái         2,0           1,0         1,0    

83 Ly giấy cái 18.000,0        1.000,0  
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